
                     DANH SÁCH LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NĂM  2013 
 
 

STT Tên đề tài SV thực hiện  SL GHI 
CHÚ 

1.  Ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau trong 
sinh sản cá sặc gấm (Colisa lalia) 

Lê Văn Hảo 
LV2710/2013 1 

 

2.  Ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau trong 
sinh sản cá sặc trân châu (Trichogaster 
leeri) 

Đặng Thanh Ba 
LV2712/2013 

1 

 

3.  Ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau trong 
sinh sản cá tứ vân (Puntius tetrazona) 

Lê Thị Mai Trinh 
LV2714/2013 1 

 

4.  Ảnh hưởng của các loài tảo làm thức ăn lên 
các chỉ tiêu sinh học, sinh sản của luân 
trùng nước lợ (Brachionus plicatilis) 

Võ Lương Thế Vinh 
LV 2879/2013 

2  

5.  Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau 
lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, và sinh sản của 
Artemia franciscana 

Thái Thanh Hiền 
LV 2939/2013 
 
 

2 
 
 

 
 
  

6.  Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tăng 
trưởng và tỉ lệ sống của cá phát tài 
(Osphronemus goramy) từ giai đoạn bột lên 
hương 

Nguyễn Thị Ngọc Giàu 
LV2713/2013 

1 
 
 
 

 

7.  Ảnh hưởng của Chaetoceros lắng đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của Artemia 
franciscana 

Trần Thị Phương Kim 
LV 2933/2013 
 

2 
 
 

 

8.  Ảnh hưởng của chọn lọc lên sự sinh trưởng 
của cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) 
giai đoạn nuôi thịt 

Phạm Thị Liên 
LV 2861/2013 

2 
 
 
 

 

9.  Ảnh hưởng của chọn lọc lên sự sinh trưởng 
và tỉ lệ sống của cá rô đầu vuông giai đoạn 
từ bột lên giống trong giai 

Nguyễn Giang Long 
LV2711/2013 

1 
 
 

 

10.  Ảnh hưởng của chọn lọc lên sự tăng trưởng 
và tỉ lệ sống của cá rô đầu vuông (Anabas 
testudineus) giai đoạn từ cá bột lên cá giống  

Lê Quang Dự 
LV 2862/2013 

2 
 
 
 

 

11.  Ảnh hưởng của độ kiềm khác nhau lên sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila 
polita) 

Bùi Quang Huy  
LV 2935/2013 
 

2 
 
 

 

12.  Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng(Pila 

Võ Thành Tâm  
LV 2931/2013 

2 
 

 



polita)   
13.  Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển của 

quần thể luân trùng (Brachionus plicatilis) 
Nguyễn Văn Triệu 
LV2880/2013 

2 
 
 

 

14.  Ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến số chỉ 
tiêu sinh sản và sinh trưởng của cá rô đồng 
(Anabas testudineus) giai đoạn cá bột 

Tăng Văn Tính 
LV3085/2013 

1  

15.  Ảnh hưởng của liều lượng  thuốc kháng sinh 
Oxytetracycline đến tăng trưởng, tỷ lệ sống 
và chất lượng của ấu trùng cua biển (Scylla 
paramanosain) 

Nguyễn Thành Phúc 
LV2937/2013 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

16.  Ảnh hưởng của liều lượng thuốc kháng sinh 
Oxytetracycline đến tăng trưởng, tỷ lệ sống 
và chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng 
tôm sú (Penaeus monodon) 

Tôn Như Ý 
LV 2936/2013 
 
 
 

2 
 

 

17.  Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của cá rô đầu vuông và cá rô Cà 
Mau giai đoạn từ bột lên giống 

Nguyễn Hiền Do 
LV2717/2013 

1 

 

18.  Ảnh hưởng của mật độ tảo Chlorella sp đến 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 
bóp(Rachycentron canadum) bột ương trong 
bể 

Nguyễn Tuấn Cường 
LV 2938/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

19.  Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng 
trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá 
rô (Anabas testudineus) trong giai đoạn nuôi 
thịt 

Đoàn Văn Đấu 
LV2716/2013 

1 
 
 
 

 

20.  Ảnh hưởng của nguồn gốc cá bố mẹ lên 
sinh trưởng và sinh sản của cá rô đồng 
(Anabas testudineus) 

Nguyễn Thị Hồng 
Quyên 
LV2860/2013 

2 
 
 

 

21.  Ảnh hưởng của tảo Chlorella lắng đến tốc 
độ lọc, chỉ số độ béo và tỷ lệ sống của sò 
huyết (Anadara granosa) 

Nguyễn Thị Thùy 
Trang   
LV 2934/2013 
 

2 
 
 
 

 

22.  Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng, tỉ 
lệ sống và hệ số thành thục của cầu gai 
đen(Diadema setosum) 

Phạm Minh Trí 
LV3091/2013 

1  

23.  Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng, tỷ 
lệ sống và hệ số thành thục của cầu gai đen 
(Diadema setosum) 

Phạm Minh Trí 
LV 3087/2013 
 
 

1  



24.  Ảnh hưởng của thức ăn tự chế đến tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá thát lát còm 
(Chitala chitala) giai đoạn từ bột lên giống 

Nguyễn Văn Quốc 
Vinh LV2715/2013 

1 
 
 

 

25.  Ảnh hưởng của việc kết hợp thức ăn công 
nghiệp với rong biển đến sinh trưởng và tỷ 
lệ sống của cầu gai (Diadema setosum) 

Phan Vũ Thuận 
LV3086/2013 
 
 

1  

26.  Biến động thành phần loài động vật đáy 
trong khu vực tôm- lúa huyện Tân Phú 
Đông, tỉnh Tiền Giang 

Trần Huỳnh Nhân 
LV 2888/2013 
 
 

2 
 
 

 

27.  Biến động thành phần loài động vật phiêu 
sinh trong khu vực tôm - lúa ở Tân Phú 
Đông, Tiền Giang 

Nguyễn Thanh Trọng 
LV 2887/2013  

2  

28.  Các chính sách cho nghề nuôi cá da trơn ở 
Đồng Tháp, thực trạng và giải pháp. 

Nguyễn Thị Kim Lành  
LV 2815/2013 

2 
 
 

 

29.  Chính sách cho nghề nuôi cá da trơn ở tỉnh 
An Giang, thực trang và giải pháp 

Huỳnh Nguyễn Ngọc 
Trân  
LV 3047/2013 

2 
 
 

 

30.  Đặc điểm bệnh học ở cá tra (pangasianodon 
hypophthalmus) khi gây cảm nhiễm kép của 
2 loài vi khuẩn gây bệnh Edwardsiella 
ictaluri và Areomonas hydrophila 

Lê Ánh 
NgọcLV2720/13 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

31.  Đặc điểm sinh trưởng và  phát triển tuyến 
sinh dục của cá lau kính (Pterygoplichthys 
disjunctivus) phân bố ở huyện Châu Thành, 
tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Thị Yến Nhi 
LV2840/2013 

2 
 
 
 

 

32.  Đặc điểm sinh trưởng và  phát triển tuyến 
sinh dục của cá rô phi vằn (Oreochromis 
niloticus) phân bố ở huyện Châu thành, tỉnh 
Sóc Trăng. 

Vũ Thị Bích Hằng 
LV 2834/2013 

2 
 
 
 

 

33.  Đặc điểm sinh trưởng và thành thục của cá 
rô đồng (Anabas testudineus,Bloch,1792) 
Cà Mau, cá rô đầu vuông và con lai của 
chúng 

Lê T Kim Loan 
LV  3084/2013 

1  

34.  Đặc điểm sinh trưởng và tuyến sinh dục của 
cá bống trứng (Eleotris melanosoma) và cá 
bống cát (Glossogobius giuris) phân bố dọc 
theo tuyến sông Hậu thuộc thành phố Cần 

Huỳnh Thị Mỹ Điền 
LV2824/2013 
 
 

2 
 
 

 



Thơ  
 

35.  Đặc điểm về thành phần loài sinh trưởng 
của một số loài cá bống họ Eleotridae và 
sinh học sinh sản của cá bống dừa 
(Oxyeleotrix urophalmus) 

Võ Thị Bích Tuyền 
LV 2827/2013 

2 
 
 
 

 

36.  Đánh giá hiệu quả nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) luân canh và 
nuôi chọn cá thể đực trên ruộng lúa tại tỉnh 
An Giang 

Nguyễn Vũ Hoàng 
LV2719/2013 

1 
 
 
 

 

37.  Đánh giá khả năng đầu tư của các hộ nuôi 
tôm sú (Penaeus monodon)  thâm canh – 
bán thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu  

Đỗ Phương Thùy 
LV2817/2013 

2 
 
 

 

38.  Đánh giá khả năng đầu tư của các hộ nuôi 
tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh – bán 
thấm canh ở tỉnh Sóc Trăng 

Lâm Thị Kim Vân 
LV 2818/2013 

2 
 
 

 

39.  Đánh giá khả năng đầu tư của hộ nuôi tôm 
sú (Penaeus monodon) thâm canh – bán 
thâm canh tại  Trà Vinh 

Huỳnh Thị Bích Tuyền 
LV 2819/2013 

2 
 
 

 

40.  Đánh giá khả năng đầu tư của hộ nuôi tôm 
sú (Penaeus monodon) thâm canh ở tỉnh 
Bến Tre 

Ngô Thái Quốc Hưng 
LV3071/2013 

2 
 
 

 

41.  Đánh giá khả năng nuôi kết hợp tôm thẻ 
chân trắng(Litopenaeus vannamei) với rong 
bún (Enteromorpha spp.) 

Trần Thành Công 
LV2863/2013 
 

2 
 
 

 

42.  Đánh giá khả năng sử dụng rong bún 
(Enteromorpha spp.) làm thức ăn trực tiếp 
cho cá  tai tượng (Osphronemus goramy) 
 

Huỳnh Thanh Trà 
LV 2929/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

43.  Đánh giá khả năng sử dụng rong mền khô 
(Cladophoracea) làm thức ăn trực tiếp cho 
cá  tai tượng (Osphronemus goramy) 
 

Trần Chà Quyên 
LV 2925/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

44.  Đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng 
đạm Artemia sinh khối làm thức ăn cho tôm 
sú (Penaeus monodon) giống 

Lâm Thanh Toán 
LV 2924/2013 
 

2 
 
 

 

45.  Đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng 
đạm bột rong mền (Cladophoracea) làm 
thức ăn cho cá kèo (Pseudapocryptes 
elongatus) giống 

Đỗ Quốc Trung 
LV 2928/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

46.  Đánh giá khả năng thay thế đạm bột đậu 
nành bằng đạm bột rong bún 

Nguyễn Thị Diễm My   
LV 2930/2013 2  



(Enteromorpha spp.) làm thức ăn cho tôm 
thẻ chân trắng (Litopeneaus vannamei) 

 

47.  Đánh giá khả năng thay thế protein bột cá 
bằng protein chiết xuất từ  rong mền 
(Cladophoraceae) trong phối chế thức ăn 
cho cá kèo giống (Pseudapocruptes 
elongatus) 

Nguyễn Thanh Thảo 
LV 2927/2013 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

48.  Đánh giá mức độ tồn lưu và đào thải của 
thuốc trừ sâu hoạt chất Quinalphos trong 
môi trường nước và cơ thịt cá trên mô hình 
cá lúa kết hợp 

Nguyễn Văn Quí  
LV 3001/2013 
 
 

1 
 
 
 

 

49.  Đánh giá sự tăng trưởng và tỷ lệ sống ấu 
trùng tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) dòng tôm Đồng Nai thế hệ F3 

Trần Văn Chí Linh 
LV2926/2013 
 

2 
 
 

 

50.  Điều tra hiện trạng và thực nghiệm nuôi 
thương phẩm cá lóc bằng thức ăn công 
nghiệp trong vèo đặt trong ao đất tại huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

Nguyễn Tú Nhi 
LV2718/2013 

1 

 

51.  Hiện trạng kĩ thuật và hiệu quả tài chính của 
mô hình nuôi cá điêu hồng (Oreochromis 
sp) trong bè ở tỉnh Tiền Giang 

Trương Thị Ánh Đăng 
LV 2848/2013 

2 
 
 

 

52.  Hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của 
mô hình nuôi lươn đồng (Monopterus albus) 
ở huyện Vĩnh Thanh, Tp. Cần Thơ 

Lê Thị Hồng Loan 
LV2721/2013 

1 

 

53.  Hình thái đá tai và một số đặc điểm sinh học 
của cá xác sọc (Pangasius macronema) 
phân bố ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 
Thơ. 

Trương Lệ Thy 
LV 2855/2013 

 

2 
 
 
 

 

54.  Khả năng bảo quản một số loài tảo 
Nannochloropsis oculata trong các điều 
kiện khác nhau  

Bùi Ngọc Xuân 
LV 2881/2013 
 

2 
 
 

 

55.  Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian 
của quá trình sấy và xông khói đến chất 
lượng sản phẩm cá điêu hồng (Oreochromis 
sp) xông khói nóng 

Mai Văn Nữa 
LV 2997/2013 

2  

56.  Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối tẩm 
ướp đến chất lượng cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet trong bảo quản lạnh  

Trần Thị Kim Chi  
LV 2954/2013 
 

2  

57.  Khảo sát hiện trạng mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) luân 
canh trên ruộng lúa tại huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang 

Lê Văn Khoa 
LV2763/2013 

1 
 
 
 

 



58.  Khảo sát hiện trạng nghề nuôi cá lóc đen 
(Channa striata)ở huyện Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp. 

Lê Thanh Hoàng 
LV 3082/2013 

2 
 
 

 

59.  Khảo sát hiện trạng nghề nuôi cá rô đầu 
vuông (Anabas testudineus) trong ao đất ở 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

Nguyễn Thanh Tuyền 
LV 3065/2013 

2 
 
 

 

60.  Khảo sát hiện trạng nghề ương cá lóc bông 
(Channa micropeltes) ở huyện Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp. 

Lê Minh Phụng 
LV 3083/2013 

2 
 
 

 

61.  Khảo sát hiện trạng nuôi thủy sản và thực 
nghiệm mô hình nuôi cá thát lát còm 
(Chitala chitala) trong ao đất ở xã Trung 
Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

Nguyễn Thanh Nhàng 
LV2722/2013 

1 
 
 
 

 

62.  Khảo sát hiện trạng nuôi thủy sản và thực 
nghiệm xây dựng mô hình nuôi cá thát lát 
còm (Chitala chitala) trong ao đất ở xã 
Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh 
Long. 

Huỳnh Tiểu My 
LV2723/2013 

1 
 
 
 
 

 

63.  Khảo sát kênh phân phối cá lau kính 
(Pterygoplichthys disjunctivus 
(Weber,1991))thương phẩm tại địa bàn quận 
Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 

Trần Thị Thu Hương 
LV 2836/2013 

2 
 
 
 

 

64.  Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và kinh tế nuôi 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
thâm canh quy mô nông hộ ở Sóc Trăng 

Trần Thị Thu Hà 
LV 2922/2013 
 

2 
 
 

 

65.  Khảo sát mật độ vi khuẩn E. coli, Coliforms 
và Listeria trong thịt cá và trong môi trường 
nước ao nuôi ở An Giang và Hậu Giang 

Nguyễn Đại Quốc 
Dương 
LV2885/2013 

2  

66.  Khảo sát phụ gia cải thiện cấu trúc của paste 
tôm thứ phẩm từ tôm thịt vụn của qui trình 
chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu 

Nguyễn Trí Thắng  
LV2905/2013 
 

2  

67.  Khảo sát qui trình chế biến cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông 
lạnh theo hệ thống quản lý chất lượng 
HACCP và định mức nguyên liệu tại công 
ty TNHH MTV chế biến thủy sản Hoàng 
Long 

Nguyễn Thị Gắm  
LV 2781/2013 
 

2  

68.  Khảo sát qui trình chế biến cá tra 
(Pangasius hypophthalmus) fillet đông 
block, các phương pháp đánh giá chất lượng 
nguyên liệu đầu vào và thiết bị chế biến 
lạnh tại công ty TNHH Hai Thành Viên Hải 

Nguyễn Tiến Sỹ 
LV 2789/2013 
 
 

2 
 
 
 

 



Sản 404. 
69.  Khảo sát qui trình chế biến và định mức sản 

xuất cho sản phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông IQF tại công ty 
TNHH thủy sản Quang Minh 

Nguyễn Thành Long  
LV 2776/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

70.  Khảo sát qui trình chế biến và kế hoạch 
HACCP sản phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông IQF tại công ty 
cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản 
CADOVIMEX II 

Phan Thị Tiệp Hằng 
LV 2956/2013 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

71.  Khảo sát qui trình công nghệ chế biến và kế 
hoạch HACCP cho mặt hàng cá tra fillet 
đông IQF tại công ty cổ phần đầu tư và phát 
triển đa quốc gia I.D.I 

Lê Thị Thu Duyên  
LV 2999/2013 
 
 

1 
 
 
 

 

72.  Khảo sát qui trình công nghệ chế biến cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông 
IQF, hệ thống thiết bị sản xuất và hệ thống 
xử lí nước thải tại công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH) 

Mai Hữu Minh 
LV2960/2013 

2  

73.  Khảo sát qui trình công nghệ chế biến sản 
phẩm tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) 
PTO đông IQF, hệ thống thiết bị sản xuất và 
hệ thống xử lý nước thải tại công ty CP 
CBTS Út Xi(Sóc Trăng) 

Nguyễn Hải Hương 
LV2947/2013 

2  

74.  Khảo sát qui trình công nghệ chế biến tôm 
sú (Penaeus monodon) cuộn khoai tây 
(Solanum tuberosum) cấp đông IQF và hệ 
thống quản lý chất lượng HACPP tại công 
ty cổ phần CBTS Út Xi Sóc Trăng 

Thạch Linh Phong 
LV 2779/2013 

2  

75.  Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất, tính 
định mức và hướng xử lí phụ phẩm cho tôm 
sú (Penaeus monodon) lột PD đông lạnh tại 
công ty cổ phần CBTS Út Xi. 

Nguyễn Thị Thanh 
Hồng 
LV2771/2013 

2  

76.  Khảo sát qui trình công nghệ và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm 
tôm sú (Penaeus monodon fabricius) PTO  
tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy 
sản Cà Mau 

Nguyễn Thị E Linh LV 
2773/2013 

2  

77.  Khảo sát qui trình công nghệ và hệ thống 
quản lý chất lượng theo HACCP cho sản 
phẩm tôm PTO đông lạnh tại công ty cổ 
phần CBTS và XNK Kiên Cường 

Nguyễn Văn Phương  
LV 2948/2013 
 
 

2 
 
 
 

 



  
78.  Khảo sát qui trình công nghệ, tính định mức 

sản phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông IQF và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP tại công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu thủy sản  AGIFISH An 
Giang 

Trần Ngọc Trâm 
LV 2951/2013 

2  

79.  Khảo sát qui trình sản xuất sản phẩm  tôm 
sú PTO đông IQF và hệ thống quản lý chất 
luợng HACCP taị công ty Cổ Phần Thủy 
Sản Sạch Việt Nam 

Thạch Thị Đà Ra 
LV2963/2013 

2  

80.  Khảo sát qui trình sản xuất và tính định mức 
nguyên liệu cho sản phẩm bạch tuộc cắt 
luộc đông block tại công ty TNHH MTV 
Hùng Phúc 

Nguyễn Hoàng Linh  
LV 2967/2013 
 

2  

81.  Khảo sát qui trình tính định mức cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông 
IQF và hệ thống xử lý nước thải tại công ty 
cổ phần thủy sản Nam Sông Hậu 

Thạch Thị Thanh 
Tuyền 
LV2962/2013 

2  

82.  Khảo sát quy trình chế biến cá tra 
(Pangasinodons hypothalamus)  fillet đông 
lạnh, tính định mức và hệ thống thiết bị tại 
công ty CPXNKTS Cần Thơ Caseamex 

Lê Trung An  
LV 2951/2013 

2  

83.  Khảo sát quy trình chế biến sản phẩm cá tra 
fillet đông IQF, tính định mức và các 
phương pháp đánh giá chất lượng nguyên 
liệu đầu vào tại công ty TNHH công nghiệp 
thủy sản Miền Nam. 

Nguyễn Hữu Nghị 
LV 2942/2013 

2  

84.  Khảo sát quy trình chế biến tôm thẻ chân 
trắng(Penaeus vannamei)  PTO đông block, 
phương pháp kiểm tra nguyên liệu đầu vào 
và tìm hiểu thiết bị máy tại công Ty TNHH 
Việt Hải. 

Lưu Thanh Vũ 
LV 2803/2013 

2  

85.  Khảo sát quy trình chế biến và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng HACCP cho sản 
phẩm tôm sú (Penaeus monodon Fabracius) 
NOBASHI công ty cổ phần Minh Hải 
Jostoco 

Nguyễn Hữu Tình 
LV 2966/2013 

2  

86.  Khảo sát quy trình chế biến và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
fillet đông IQF tại công ty cổ phần XNK 

Nguyễn Văn Được 
LV 2998/2013 

1  



thủy sản Cửu Long (CLPANGAFISH 
CORP) 

87.  Khảo sát quy trình chế biến, định mức sản 
xuất cho sản phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông IQF và hệ thống 
thiết bị tại công ty cổ phần XNK thủy sản 
Cửu Long (CLPANGAFISH CORP). 

Phạm Bảo Cảnh 
LV2975/2013 

2  

88.  Khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu 
hao nguyên liệu sản phẩm tôm sú, tôm thẻ 
(Penaeus monodon, Penaeus vannamei) PD 
đông lạnh và  phương pháp kiểm tra chất 
lượng nguyên liệu tại công ty CP Chế Biến 
thực phẩm Phương Nam 

Huỳnh Thị Cẩm Vân 
LV2945/2013 

2  

89.  Khảo sát quy trình chế cá tra fillet đông 
block, hệ thống quản lý chất lượng HACCP 
và quy trình xử lý nước thải của Cty TNHH 
công nghiệp thủy sản Miền Nam. 

Đỗ Hoàng Đông 
LV 2798/2013 

2  

90.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) đông IQF, 
phương pháp kiểm tra nguyên liệu đầu vào 
và hệ thống thiết bị sản xuất tại công ty cổ 
phần Nam Sông Hậu 

Lê Thị Ngọc Diễm 
LV 2970/2013 

2  

91.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông 
IQF và hệ thống quản lý chất lượng HACCP 
tại  công ty TNHH Hùng Cá 

Nguyễn Thị Kim 
Cương 
LV 2952/2013 

2  

92.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra 
(Pangasinodons hypothalamus) fillet đông 
IQF tính định mức và các phương pháp 
kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào tại 
công ty Hùng Cá. 

Hà Thị Ngọc Huyền 
LV2964/2013 

2  

93.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra 
fillet đông IQF, hệ thống thiết bị sản xuất và 
hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH 
công nghiệp Thủy sản Miền Nam 

Nguyễn Duy Phương 
LV 2971/2013 

2  

94.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản 
phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông block và hệ 
thống thiết bị sản xuất của công ty TNHH 
Phát Tiến 

Nguyễn Thị Thúy 
Oanh 
LV 2943/2013 

2  

95.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản 
phẩm cá tra (Pangasianodon 

Phan Thị Cẩm Thúy  
Hằng 

2  



hypophthalmus) fillet đông lạnh và hệ thống 
quản lý HACCP tại công ty TNHH Thủy 
Sản Panga MeKong. 

LV2973/2013 

96.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản 
phẩm tôm sú (Penaeus monodon) PTO đông 
IQF, các phương pháp kiểm tra nguyên liệu 
đầu vào và tính định mức tại công ty cổ 
phần CBTS Út Xi  

Lê Xuân Thảo 
LV 2912/2013 

2  

97.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản 
phẩm tôm sú (Penaeus monodon)Nobashi 
đông lạnh và hệ thống quản lý chất lượng 
HACCP tại công ty CP CBTS Út Xi_Sóc 
Trăng 

Thái Bình Thiên Hạ 
LV 2802/2013 

2  

98.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến sản 
phẩm, định mức sản phẩm cá tra  
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông 
block và hệ thống thiết bị sản xuất tại nhà 
máy chế biến Thủy Sản Panga MeKong. 

Lê Duy Khánh 
LV2913/2013 

2  

99.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến, định 
mức sản phẩm tôm thẻ chân trắng (Penaeus 
vannamei) lột PTO đông block và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP tại công ty 
TNHH Việt Hải_Hậu Giang 

Bùi Thị Kim Ngân 
LV2791/2013 
 

2  

100.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến, hệ 
thống quản lý chất lượng HACCP đối với 
sản phẩm cá tra (Pangasinodons 
hypothalamus) fillet đông IQF, và các 
phương pháp kiểm tra nguyên liệu đầu vào 
tại công ty TNHH thủy sản Phát Tiến 

Ngô Thị Kim Chi 
LV 2919/2013 

2  

101.  Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus) phi lê đông 
IQF, tính định mức và hệ thống xử lý nước 
thải tại công ty TNHH Đại Thành 

Nguyễn Thị Diễm 
LV3093/2013 

1  

102.  Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm 
tôm thẻ  (Litopenaeus vannamei)đông IQF 
tại Công Ty cổ phần CBTS Tắc Vân 

Đinh Thảo Nguyên 
LV 2957/2013 

2  

103.  Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm 
cá tra (Pangasinodons hypothalamus) fillet 
đông IQF tại Công Ty Cổ Phần CBXNK 
Thủy  hải sản Hùng Cường 

Trương Thúy Anh 
LV2955/2013 

2  



104.  Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống 
thiết bị sản xuất dầu cá, bôt cá tại công ty 
Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Minh 

Nguyễn Thành Tấn 
LV 2972/2013 

2  

105.  Khảo sát quy trình công nghệ, chế biến, tính 
định mức sản phẩm cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông block và hệ 
thống xử lý nước thải tại công ty TNHH 
thủy sản Nam Phương.  

Huỳnh Thị Quyền 
Trang 
LV 2961/2013 

2  

106.   Khảo sát quy trình công nghệ, định mức 
nguyên liệu và hệ thống thiết bị sản xuất sản 
phẩm cá tra (Pangasinodons hypothalamus) 
fillet đông lạnh IQF của công ty TNHH 
thủy sản Thiên Hà. 

Nguyễn Dương Linh 
LV2958/2013 

2  

107.  Khảo sát quy trình công nghệ, định mức, 
định mức nguyên liệu tôm sú (Penaeus 
monodon) PTO đông IQF và hệ thống thiết 
bị sản xuất tại công ty  Minh Phú-Hậu 
Giang 

Ngô Nhật Khánh 
LV 2965/2013 

2  

108.  Khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra 
nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu 
hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm HLSO 
đông block tại Công ty CP CBXK TS Minh 
Hải 

Lữ Văn Thu 
LV 2969/2013 

2  

109.  Khảo sát quy trình công nghệ, tính định 
mức cho sản phẩm tôm sú (Penaeus 
monodon)HLSO đông IQF và hệ thống xử 
lý nước thải tại Công ty TNHH CBTS Minh 
Phú - Hậu Giang 

Mai Hoàng Lam 
LV 2946/2013 

2  

110.  Khảo sát quy trình công nghệ, tính định 
mức tiêu hao nguyên liệu và các phương 
pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu 
vào của tôm PD đông IQF tại Cty cổ phần 
chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau 

Nguyễn Văn Út 
LV 2777/2013 

2  

111.  Khảo sát quy trình sản xuất khô cá trê lai 
(Clarias gariepinus x Clarids 
macrocephalus) fillet phồng 

Phan Thị Kim Thoa 
LV2786/2013  
 

2  

112.  Khảo sát quy trình sản xuất và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm 
tôm sú (Penaeus monodon Fabricius ) PD 
đông IQF tại Công ty Minh Phú - Hậu 
Giang 

Phan Thị Xuân Thắm 
LV 2770/2013 

2  

113.  Khảo sát quy trình và hệ thống quản lý chất Lê Văn Mít 2  



lượng HACCP cho sản phẩm tôm thẻ 
(Litopenaeus vannamei)IQF và đề xuất làm 
giảm chi phí sản xuất tại công ty TNHH chế 
biến thủy sản Minh Phú-Hậu Giang 

LV 2800/2013 

114.  Khảo sát quy trình và hệ thống quản lý chất 
lượng HACCP sản phẩm cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus) fillet đông 
lạnh (IQF) tại công ty cổ phần thủy sản 
Nam Sông Hậu 

Hồ Vũ Linh 
LV3088/2013 

1  

115.  Khảo sát quy trình, hệ thống quản lý chất 
lượng HACCP cho sản phẩm cá tra 
(Pangasinodons hypothalamus) cắt khúc 
đông lạnh và khảo sát hệ thống thiết bị tại 
công ty TNHH thủy sản Nam Phương 

Trịnh Thị Vân An 
LV 2953/2013 

2  

116.  Khảo sát quy trình, tính định mức và hệ 
thống quản lý chất lượng HACCP cho tôm 
PTO đông IQF tại công ty cổ phần thủy sản  
Phương Nam 

Thạch Khương 
LV2968/2013 

2  

117.  Khảo sát thành phần động vật đáy 
(Zoobenthos) trên tuyến sông Hậu thuộc 
tỉnh An Giang 

Trần Ngọc Quang 
LV2884/2013 

2  

118.  Khảo sát thành phần loài và phân bố của cá 
họ Mugilidae ở vùng ven biển tỉnh Cà Mau 
 

Bùi Văn Công 
LV 2883/2013 
 

2 
 
 

 

119.  Khảo sát thành phần thực vật nổi 
(Phytoplankton) trên tuyến sông Hậu thuộc 
tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ 

Ngô Trúc Linh 
LV2894/2013 

2  

120.  Khảo sát tính chất hóa lý của nguyên liệu cá 
và ảnh hưởng quá trình ngâm muối đến sản 
phẩm cá điêu hồng (Oreochromis sp) fillet 
xông khói nóng 

Nguyễn Lễ Trường 
Thịnh  
LV2974/2013 

2  

121.  Khảo sát tình hình nuôi cá trê vàng(Clarias 
macrocephalus) trong ao đất ở xã Thành 
Đông huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Minh Tâm 
LV2875/2013 

2 
 
 
 

 

122.  Khảo sát tình hình sử dụng ure để bảo quản 
cá bạc má trên địa bàn TPCT 
 

Phạm Ngọc Quyên  
LV 2944/2013 
 

2 
 
 

 

123.  Khảo sát tình hình thị trường cá kèo nuôi 
thương phẩm ở tỉnh Sóc Trăng 

Phùng Bùi Minh Nhật  
LV2820/2013  

2 
 
 

 

124.  Khảo sát tình hình thị trường nuôi cá lóc Lê Minh Tú 2  



thương phẩm ở tỉnh Trà Vinh. LV 3079/2013  
125.  Khảo sát tồn lưu kháng sinh 

Sulfamethoxazole và Trimethoprime trên cá 
tra (Pangasinodons hypothalamus) và cá rô 
phi đỏ (Oreochromis sp.) 

Cao Thị Kiều Tiên 
LV2950/2013 

2  

126.  Khảo sát và thực nghiệm nuôi cá trê vàng 
(Clarias macrocephalus Gunther, 1864) 
trong ao đất ở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh 
Long 

Đinh T Ngọc Tuyền 
LV2865/2013 

2  

127.  Khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế 
của mô hình nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) 
trong ao  ở tỉnh Bến Tre 

Lê Tuấn Kiệt 
LV 2923/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

128.  Khảo sát quy trình công nghệ, định mức 
nguyên liệu và hệ thống thiết bị sản xuất sản 
phẩm cá tra (Pangasinodons hypothalamus) 
fillet tẩm bột đông lạnh của công ty TNHH 
thủy sản Thiên Hà.  

Phan Thị Kim Tho 
LV2949/2013 

1  

129.  Kích thích sinh sản cá heo (Botia modesta) 
bằng các phương thức khác nhau 

Danh Thị Trang 
LV2724/2013 1 

 

130.  Một số chỉ tiêu hình thái của họ cá thát lát 
(Notopteridae) và đặc điểm phát triển tuyến 
sinh dục của cá thát lát (Notopterus 
notopterus) phân bố ở tình Hậu Giang. 

Phan Thị Mi 
LV2846/2013 

 

2 
 
 
 

 

131.  Một số chỉ tiêu sinh sản của cá rô đầu vuông 
(Anabas testudineus) với kích cỡ khác nhau 

Trần Ngọc Sách 
LV 2864/2013 

2 
 
 

 

132.  Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bao 
gói trong quá trình bảo quản sản phẩm cá 
điêu hồng (Oreophromis sp) xông khói 
nóng 

Nguyễn Kim Yến 
LV 2995/2013 

2  

133.  Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng 
đường và rượu đến tính chất lý hóa và nhiệt 
độ bảo quản đến chất lượng sản phẩm cá 
điêu hồng (Oreochromis sp)fillet xông khói 
nóng 

Nguyễn Mai Trinh 
LV 2996/2013 

2  

134.  Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của cá 
bống dừa (Oxyeleotris siamensis) phân bố ở 
tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ 

Ngô Thị Bé Thắm 
LV 2869/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

135.  Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của cá 
bống trân (Butis butis Hamilton,1822) phân 

Trần Thị Phương  
Thảo 

2 
 

 



bố tại Sóc Trăng LV 2868/2013 
 

 
 

136.  Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của cá 
bống trứng (Eleotris melanosoma) phân bố 
ở Cần Thơ và Vĩnh Long 

Lê Thị Cẩm Tú 
LV 2889/2013 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

137.  Nghiên cứu đặc điểm phát triển tuyến sinh 
dục của cá ba thú (Rastrelliger brachysoma, 
Bleeker,1851) phân bố vùng biển Soc trăng- 
Bạc liêu 

Châu Tấn Tài 
LV 2823/2013 

 

2 
 
 
 

 

138.  Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản của 
cá phèn vàng (Polynemus paradiseus 
Linnaeus,1758 ) 
 

Bùi Văn Sỹ 
LV 2891/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

139.  Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và tuyến 
sinh dục của cá bống trứng (Eleotris 
melanosoma)và cá bóng trân (Butis butis) 
thuộc họ Eleotridae phân bố ở tỉnh Sóc 
Trăng. 

Trần Thị Mỹ Nhiên 
LV 2825/2013 

2 
 
 
 
 

 

140.  Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và tuyến 
sinh dục của cá bống trứng (Eleotris 
melanosoma) và cá bống dừa (Oxyleotris 
urophthalmus) thuộc họ Eleotridae phân bố 
ở tỉnh Vĩnh Long. 

Lê Ngọc Phương  
Lan 
LV 2826/2013 

 

2 
 
 
 
 

 

141.  Nghiên cứu khả năng sử dụng thức ăn công 
nghiệp ương cá cá vồ đém (Pangasius 
larnaudii) từ giai đọan bột lên hương 

Trần Thị Cẩm Vân 
LV2730/2013 

1 

 

142.  Nghiên cứu khả năng sử dụng thức ăn viên 
trong ương cá ông tiên (Pterophyllum 
scalare) từ giai đoạn bột lên giống 

Lê Thị Yến Nhi 
LV2726/2013 

1 

 

143.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 
cá Đổng Nemipterus peronii (Valenciennes, 
1830) phân bố vùng biển Sóc trăng- Bạc 
liêu 

Nguyễn Thị Bích Trâm 
LV 2835/2013 

2 
 
 
 

 

144.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 
cá Đổng Nhật bản Nemipterus jabonicus 
(Bloch, 1791) phân bố vùng biển Sóc 
Trăng- Bạc Liêu 

Huỳnh Tú Ngân 
LV 2822/2013 
 

 

2 
 
 
 

 

145.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh 
sản của Cá rô biển (Pristolepis fassiata) 

Mai Thị Mỹ Phấn 
LV2729/2013 1 

 

146.  Nghiên cứu qui trình sản xuất đồ hộp cá rô Nguyễn Phú Cường  2  



phi (Oreochromis niloticus) sốt khóm 
 
 

LV 2983/2013 
 
 

 
 
 

147.  Nghiên cứu qui trình sản xuất sản phẩm cá 
nục (Decapterus spp) thái tẩm gia vị xông 
khói 

Nguyễn Thị Thắm  
LV3010/2013 
 

2 
 
 

 

148.  Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh quy 
mặn từ cá linh (Cirrihinus julliein) 

Huỳnh Hữu Thành 
LV2992/2013 

2  

149.  Nghiên cứu quy trình sản xuất cá mối 
(Sauridaelongata) tẩm cốm xanh 
 

Lê Thanh Vũ 
LV 2977/2013  
 

2 
 
 

 

150.  Nghiên cứu quy trình sản xuất cá thu Nhật 
(Scomber japonicus) thanh trùng xông khói 
 

Nguyễn Văn Long  
LV3003/2013 
 

2 
 
 

 

151.  Nghiên cứu quy trình sản xuất chà bông cá 
sòng (Trachurus japonicus) 

Nguyễn Hồng Trang 
LV 2976/2013 

2  

152.  Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp cá lau 
kiếng (Hypostomus punctatus) sốt chua ngọt 

Nguyễn Thị Thủy Tiên 
LV 2978/2013 

2  

153.   Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp cá tra 
(Pangasinodons hypothalamus) sốt ớt chua 
cay 

Phạm Thị Thanh Nga 
LV3004/2013 

2  

154.  Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp ốc 
bưu (Pila polita) sốt sa tế  

Nguyễn Thanh Phong 
LV 3009/2013 

2  

155.  Nghiên cứu quy trình sản xuất khô cá lù đù 
(Argyrosomus argentatus) 

Danh Rây 
LV3005/2013 

2  

156.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm cá 
rô đầu vuông (Anabas testudineus) tẩm gia 
vị xông khói 

Trần Minh Thiện  
LV 2979/2013 
 

2 
 
 

 

157.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm 
mực (Squid) nhồi surimi cá tra giả tôm  

Nguyễn Văn Trọng 
LV 3011/2013 

2  

158.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm ốc 
bưu (Pila polita) tẩm bột chiên giòn 

Nguyễn Trần Hồng 
Phương 
LV2991/2013 

2  

159.  Nghiên cứu sản xuất cá trứng (Mallotus 
villosus) tẩm gia vị xông khối 

Lê Thị Mỹ Kiều 
LV2984/2013 

2  

160.  Nghiên cứu sản xuất chà bông cá cam 
(Seriola dumerili) 
 

Nguyễn Thị Thủy Tiên  
LV3008/2013 

2 
 
 

 

161.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm bánh bông 
lan nhân thịt cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Trương Thúy Ngọc 
LV 2993/2013 

2  

162.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm bánh cá điêu Kiều Thùy Linh 2  



hồng (Oreochromis sp) tẩm bột chiên xù LV 2982/2013  
 

 
 

163.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cá ngát 
(Plotosus canius) sốt tương đóng hộp 

Lê Thị Mộng Luôn 
LV3006/2013 

2  

164.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cá ngừ 
(Thunnus tonggol) ngâm ớt 

Bùi Văn Sẻn  
LV 3002/2013 

2 
 

 

165.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chả cá tra 
(Pangasinodons hypothalamus) tẩm gia vị 
gói lá nướng 
 

Nguyễn Ngọc Tuấn  
LV 3007/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

166.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm đồ hộp cá 
sòng (Trachurus japonicus) sốt chua ngọt 

Trần Bảo Quốc 
LV2981/2013 

2  

167.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm đồ hộp mực 
(Loligo forbesii) dồn chả cá chai sốt me 

Nguyễn Thị Kim 
Nhung 
LV 2994/2013 

1  

168.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mực (Loligo 
chinensis Gray) dồn cơm rau củ 

Võ Thị Thúy Hằng 
LV 2784/2013 

2  

169.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm tôm tẩm bột 
đông lạnh từ tôm thịt vụn của quy trình chế 
biến tôm đông lạnh xuất khẩu 

Dương Chí Linh  
LV 2980/2013 
 
 

2  

170.  Nghiên cứu sự phát triển ống tiêu hóa cá rô 
biển (Pristolepis fassiata) 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
LV2728/2013 1 

 

171.  Nghiên cứu sự phát triển ống tiêu hóa của 
cá dày (Channa lucius) 

Lê Văn Trạng 
LV2727/2013 

1 
 

 

172.  Nghiên cứu thị trường nội địa cá tra thương 
phẩm ở  tỉnh Vĩnh Long 

Phạm Hoàng Hà 
LV 3081/2013 

 

2 
 
 

 

173.  Nghiên cứu thị trường nội địa cá tra thương 
phẩm ở thành phố Cần Thơ 

Hoàng Thị Thanh  
Thảo 
LV 3080/2013 

2 
 
 

 

174.  Nghiên cứu tình hình cung cấp và tiêu thụ 
cá điêu hồng thương phẩm nuôi bè ở tỉnh 
Tiền Giang 

Trương Lê Khung  
Thạnh 
LV3058/2013 

2 
 
 

 

175.  Nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và 
thành thục cá rô đồng (Anabas testudineus) 
phân bố ở vùng sinh thái khác nhau 

Trần Hương Thọ 
LV 3094/2013 

1  

176.  Nguồn lợi cá da trơn và kỹ thuật sinh sản cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus 
Sauvage,1878) tại tỉnh An Giang 

Nguyễn Minh Tiến 
LV 2873/2013 

2 
 
 

 

177.  Nguồn lợi cá da trơn và thực nghiệm ương 
giống cá tra (Pangasianodon 

Hàng Thái Trân 
LV 2872/2013 

2 
 

 



hypophthalmus Sauvage,1878) trong ao đất 
tại Cty TNHH SX-TM-DV Thuận An tỉnh 
An Giang 

 
 
 

178.  Nuôi kết hợp rong đá (Najas sp.) và rong 
câu (Gracilaria sp.) với tôm thẻ chân trắng 
(Litopeneaus vannamei) ở các mật độ khác 
nhau 

Đào Thị Thu Trang 
LV 2940/2013 
 
 

2 
 
 
 

 

179.  Nuôi vỗ thành thục sinh dục cá heo (Botia 
modesta)  

Mai Thị Thơ 
LV2732/2013 1 

 

180.  Nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản cá 
chạch lấu bằng HCG 

Đinh Hữu Lợi 
LV2731/2013 1 

 

181.  Nuôi vỗ tôm  càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) bố mẹ F2 nguồn Đồng Nai 
trong giai  lưới 
 

Đỗ Thanh Minh 
LV2941/2013 
 
 

2 
 
 

 

182.  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của 
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Tây nam, 
TP Cần Thơ   

Nguyễn Ngọc Anh 
Kiều 
LV2812/2013 

1 
 
 

 

183.  Phân tích chiến lược cạnh tranh của công ty 
cổ phần XNK Thủy sản Cần 
Thơ(CASEAMEX). 

Nguyễn Thanh Trúc 
Uyên 

LV3060/2013 

2 
 
 

 

184.  Phân tích chiến lược cạnh tranh của công ty 
Hải Sản 404  

Ân Huỳnh Như 
LV3059/2013 

2 
 

 

185.  Phân tích hiệu quả  tài chính của nghề lưới 
kéo đôi ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

Lê Hoà Phú 
LV3019/2013 2 

 

186.  Phân tích hiệu quả  tài chính của nghề lưới 
kéo đơn  xa bờ (≥90 CV) ở tỉnh Bạc Liêu 

Bùi Thị Thúy Kiều 
LV 3074/2013 

2 
 
 

 

187.  Phân tích hiệu quả  tài chính của nghề lưới 
rập xếp tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Thái Sơn 
LV 3017/2013 

2 
 

 

188.  Phân tích hiệu quả  tài chính của nghề lưới 
rê ven bờ (<90 CV) ở tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Thị Thanh 
Hằng 
LV3051/2013 

2 
 
 

 

189.  Phân tích hiệu quả  tài chính của nghề lưới 
rê xa bờ (≥90CV) ở tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền 
LV3015/2013 

2 
 
 

 

190.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
nghề lưới đáy sông ở tỉnh Cà Mau  

Huỳnh Cẩm Nang 
LV 3052/2013 

2 
 

 

191.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
nghề lưới kéo xa bờ (≥90 CV) ở tỉnh Sóc 
Trăng 

Nguyễn Phương Ngọc 
Quế 
LV3012/2013 

2 
 
 

 



192.  Phân tích hiệu quả tài chính – kỹ thuật của 
mô hình nuôi tôm rừng ở Cà Mau 

Phạm Minh Đại 
LV 3063/2013 

 

2 
 
 

 

193.  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình 
nuôi thâm canh bán thâm canh tôm thẻ chân 
trắng (Litopeneaus vannamei) ở Kiên Giang 

Phạm Thị Xuân  
Trang 
LV3069/2013 

2 
 
 
 

 

194.  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình 
nuôi tôm sú (Penaeus monodon ) - lúa ở 
tỉnh Bạc Liêu 

Phạm Ngọc Duy 
LV 3062/2013 

2 
 
 

 

195.  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình 
nuôi tôm sú (Penaeus monodon) –lúa ở tỉnh 
Cà Mau 

Trần T Thúy An 
LV3092/2013 

1  

196.  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình 
nuôi tôm sú(Penaeus monodon) - lúa ở tỉnh 
Sóc Trăng 

Nguyễn Thị Kim Linh 
LV 3030/2013 

2 
 
 

 

197.  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình 
nuôi tôm sú(Penaeus monodon) - lúa ở tỉnh 
Kiên Giang 

Trần Văn Nhả Anh 
LV3077/2013 

2 
 
 

 

198.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
cào sông ở tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Thanh Toàn 
LV2856/2013 

2 
 

 

199.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
đáy biển ở tỉnh Sóc Trăng 

Lâm Minh Tính  
LV 3016/2013 

2 
 

 

200.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
kéo đơn ven bờ (<90 CV) ở tỉnh Bạc Liêu 

Lê Thị Ánh Xuân 
LV 2814/2013 

2 
 

 

201.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
kéo đơn ven bờ (<90 CV) ở tỉnh Bến Tre 

Lê Thị Phi Yến 
LV3027/2013 

2 
 

 

202.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
kéo đơn xa bờ (≥90CV) ở tỉnh Cà Mau 

Phan Thị Diễm My 
LV 3067/2013 

2 
 

 

203.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
kéo ven bờ (<90 CV) ở tỉnh Sóc Trăng 

Trần Chí Tình 
LV 3018/2013  

2 
 

 

204.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
rê ven bờ  (<90 CV) tỉnh Sóc Trăng 

Lê Thị Hưng 
LV3013/2013 

2 
 

 

205.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
rê ven bờ (<90 CV) ở tỉnh Bến Tre 

Lê Thị Út Em 
LV 3014/2013 

2 
 

 

206.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
rê ven bờ (<90CV) ở tỉnh Cà Mau 

Hồ Mỹ Thanh 
LV3028/2013 

2 
 

 

207.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
rê ven bờ (<90CV) ở tỉnh Bạc Liêu 

Trần Thị Mỹ Trinh 
LV 3048/2013 

2 
 

 

208.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
rê xa bờ (>90 CV) ở tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Mai Thi 
LV 2813/2013 

1 
 

 

209.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới Nguyễn Thị Lệ 2  



rê xa bờ (≥90 CV) ở tỉnh Kiên Giang Quyên 
LV3073/2013 

 
 

210.  Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới 
vây  ở tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Thị Bé Duy 
LV3029/2013 

2 
 

 

211.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả tài 
chính trong mô hình nuôi cá chim trắng 
trong bể ở thành phố Cần Thơ 

La Kim Hoàng  
LV3020/2013 

2 
 
 

 

212.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi lươn (Monopterus albus) 
trong bể lót bạc ở tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Huỳnh Dũng 
LV 3033/2013 

2 
 
 

 

213.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
trong nuôi cá rô phi đỏ trong bè ở tỉnh Đồng 
Tháp 

Phạm Thị Cẩm Tú 
LV 3032/2013 

 

2 
 
 

 

214.  Phân tích nhu cầu nhân lực của công ty cổ 
phần chế biến thủy sản  Út Xi, tỉnh Sóc 
Trăng  

Dương Hải Triều 
LV 3070/2013 

 

2 
 
 

 

215.  Phân tích nhu cầu nhân lực của công ty Cổ 
phần XNKTS Cần Thơ (Caseamex) 

Nguyễn Thị Thúy 
Diễm 
LV3034/2013 

2 
 
 

 

216.  Phân tích nhu cầu nhân lực của công ty 
TNHH XKTS thủy sản, Cần Thơ (Cafish) 

Diệp Thị Diễm Trúc 
LV 3043/2013 

 

2 
 
 

 

217.  Phân tích nhu cầu nhân lực của công ty 
XKTS Hùng Vương, Bến Tre 

Phạm Minh Luân 
LV 3022/2013 

 

2 
 
 

 

218.  Phân tích nhu cầu nhân lực thủy sản của 
công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu 
thủy sản CADOVIMEX 

Nguyễn Thùy Dung 
LV3041/2013 

2 
 
 

 

219.  Phân tích nhu cầu nhân lực thủy sản của 
công ty Cổ phần Tô Châu, tỉnh Đồng Tháp 

Phạm Thị Huỳnh  
Như 
LV 3039/2013 

2 
 
 

 

220.  Phân tích nhu cầu nhân lực thủy sản của 
công ty Cổ phần Việt An(ANVIFISH) 

Lê Thị Ngọc Lượm 
LV 3035/2013 

2 
 

 

221.  Phân tích nhu cầu nhân lực thủy sản của 
công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền 
Nam SouthVina, TP Cần Thơ 

Trần Huỳnh Bảo Anh 
LV 3044/2013 

 

2 
 
 
 

 

222.  Phân tích nhu cầu nhân lực thủy sản của 
công ty TNHH thủy sản Quang Minh, Cần 
Thơ 

Phạm Văn Khương 
LV3038/2013 

2 
 
 

 

223.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ  mặt hàng 
thủy sản đông lạnh phổ biến của người tiêu 

Nguyễn Văn Kế 
LV 3031/2013 

2 
 

 



dùng ở TP. Cần Thơ   
224.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ các mặt 

hàng thủy sản tươi sống phổ biến của người 
tiêu dùng ở  tỉnh Vinh Long 

Huỳnh Thị Hồng Điệp 
LV3024/2013 

2 
 
 

 

225.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ các mặt 
hàng thủy sản tươi sống  của người tiêu 
dùng ở  tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn T. Thùy Vân 
LV 3036/2013 

 

2 
 
 
 

 

226.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ các mặt 
hàng thủy sản tươi sống phổ biến của người 
tiêu dùng  ở TP. Cần Thơ 

Triệu Minh Nhựt 
LV 3021/2013 

 

2 
 
 

 

227.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ của người 
tiêu dùng đối với mặt hàng thủy sản đông 
lạnh phổ biến ở tỉnh Sóc Trăng 

Bùi Minh Luân 
LV3066/2013 

 

2 
 
 

 

228.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ của người 
tiêu dùng đối với mặt hàng thủy sản đông 
lạnh phổ biến ở tỉnh Kiên Giang 

Lâm Tuấn Vũ 
LV 3042/2013 

2 
 
 

 

229.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ của người 
tiêu dùng đối với mặt hàng thủy sản tươi 
sống phổ biến ở tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Mạnh Tường 
LV 3040/2013 

 

2 
 

 

230.  Phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ của người 
tiêu dùng một số mặt hàng thủy sản đông 
lạnh phổ biến ở tỉnh Vinh Long 

Phùng Thị Thúy An 
LV 3023/2013 

 

2 
 
 

 

231.  Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH 
Thủy Sản Nam Phương 

Đoàn Thị Mỹ Hồ 
LV 3046/2013 

2 
 

 

232.  Phân tích tình hình tài chính của Công ty 
thủy sản Mekong 

Huỳnh Như Nguyện 
LV 3061/2013 

2 
 

 

233.  Phân tích tình hình tài chính của công ty 
TNHH Thủy hải sản Hoàn An 

Châu Thành Thiện 
LV 3012/2013 

 

2 
 
 

 

234.  Phân tích tình hình thu mua thủy sản 
nguyên liệu của xí nghiệp đông lạnh thủy 
sản AFIEX, tỉnh An Giang. 

Phạm Thị Hiền Giang 
LV 3037/2013 

 

2 
 

 

235.  Phương pháp nhân giống và lưu giữ giống 
Copepoda (Schmackeria Dubia) 

Trần Duy Tân 
LV2867/2013 

2 
 
 

 

236.  So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
thâm canh và bán thâm canh tôm sú 
(Penaeus Monodon) với tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) ở Cà Mau 

Dương Thanh Sang 
LV 3076/2013 

 

2 
 
 
 

 

237.  So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
thâm canh và bán thâm canh tôm sú 

Nguyễn Văn Re 
LV3064/2013 

2 
 

 



(Penaeus Monodon) với tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) ở tỉnh Bến Tre 

 
 

238.  So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
thâm canh và bán thâm canh tôm sú 
(Penaeus Monodon) với tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) ở tỉnh ở Sóc Trăng 

Phạm Thị Hạnh 
LV 3075/2013 

 

2 
 
 
 

 

239.  So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
thâm canh và bán thâm canh tôm sú 
(Penaeus Monodon) với tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Trà Vinh 

Thái Huyền Trân  
LV 3072/2013 

2 
 
 
 

 

240.  So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
thâm canh và bán thâm canh tôm sú 
(Penaeus Monodon) với tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) ở Bạc Liêu 

Võ Trường Giang 
LV 3026/2013 

 

2 
 
 
 
 

 

241.  So sánh hiệu quả tài chính- kỹ thuật của mô 
hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến có 
rừng và quảng canh cải tiến không rừng tại 
tỉnh Cà Mau  

Nguyễn Thị Kim Lan 
LV 3025/2013 

 

2 
 
 
 

 

242.  So sánh sinh trưởng của các dòng cá rô 
đồng (Anabas testudineus) trong giai đoạn 
nuôi thịt 

Trịnh Hải Long 
LV2764/2013 

1 

 

243.  So sánh sinh trưởng và tỷ lệ sống của các 
dòng cá Rô đồng (Anabas testudineus) ương 
từ bột lên giống trong bể 

Thị Xà Vương 
LV2766/2013 

1 

 

244.  So sánh thời điểm sử dụng thức ăn chế biến 
của cá rô Cà Mau và cá rô đầu vuông 

Đỗ Thương Tính 
LV2767/2013 1 

 

245.  Sự biến đổi chất lượng môi trường nước 
trong bể nuôi cá lóc (Chana striata) 

Nguyễn Ngọc Quí 
LV2765/2013 1 

 

246.  Sử dụng nguồn đạm chiết xuất từ rong mền 
(Cladophoraceae) thay thế đạm từ bột đậu 
nành làm thức ăn cho cá kèo 
(Pseudapocryptes elongatus) 

Huỳnh ngọc Đến 
LV 2921/2013 2 

 
 

 

247.  Thành phần động vật đáy (Zoobenthos) ở 
khu vực nuôi sò huyết thuộc hai huyện An 
Minh và An Biên tỉnh Kiên Giang 
 

Nguyễn Hồng Gấm 
LV 3089/2013 
 
 

1  

248.  Thành phần Động vật đáy (Zoobenthos) trên 
tuyến sông Hậu thuộc tỉnh Hậu Giang và 
TPCT 

Nguyễn Văn Đua 
LV 2892/2013 
 

2 
 
 

 

249.  Thành phần Động vật nổi (Zooplankton) 
trên tuyến sông hậu thuộc tỉnh An Giang 

Phạm Thị Thảo My 
LV 2886/2013 

2 
 

 



   
250.  Thành phần Động vật nổi (Zooplankton) 

trên tuyến sông Hậu thuộc tỉnh Hậu Giang 
và TPCT 
 

Trần Thị Cẩm Giang 
LV 2882/2013 
 
 

2 
 
 

 

251.  Thành phần loài cá tôm khai thác tự nhiên ở 
các thủy vực huyện Phong Điền, TP. Cần 
Thơ  

Nguyễn Thị Ngọc 
Sương 
LV 2849/2013 

2 
 
 

 

252.  Thành phần loài và mật độ sinh vật phù du 
phân bố ở các thủy vực tự nhiên huyện Giá 
Rai tỉnh Bạc Liêu 

Lê Ngọc Thuỳ Trang 
LV 2850/2013 

2 
 
 

 

253.  Thành phần loài và mật độ sinh vật phù du 
phân bố ở các thủy vực tự nhiên huyện 
Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Thị Diễm 
LV 2844/2013 

 

2 
 
 

 

254.  Thành phần loài và mật độ sinh vật phù du 
phân bố ở vùng cửa sông ven biển huyện 
Đầm Dơi-tỉnh Cà Mau  

Tiền Kim Tho 
LV 2853/2013 

 

2 
 
 

 

255.  Thành phần loài và mật độ sinh vật phù du 
phân bố ở vùng ven biển huyện Trần Đề, 
tỉnh Sóc Trăng  

Huỳnh Quang Minh 
LV 2832/2013 

 

2 
 
 

 

256.  Thành phần loài và mật độ sinh vật phù du 
trong các thủy vực tự nhiên ở huyện Hồng 
Dân tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Như 
LV 2845/2013 

2 
 
 

 

257.  Thành phần thực vật nổi (Phytoplankton) 
trên tuyến sông Hậu thuộc tỉnh An Giang 
 

Lê Thị Kiều Phương 
LV 2893/2013 
 

2 
 
 

 

258.  Thí nghiệm ương cá heo (Botia modesta) 
giai đoạn từ cá bột lên cá giống bằng các 
lọai thức ăn khác nhau 

Lương Công Tâm 
LV2746/2013 

1 

 

259.  Thử nghiệm chế biến sản phẩm tôm 
(Litopenaeus vannamei)PTO cuốn bánh 
tráng chiên giòn 

Trần Thanh Liệt 
LV2910/2013 

2  

260.  Thử nghiệm gây mê và vận chuyển cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giống 

Võ Thị Ngọc Linh 
LV2749/2013 1 

 

261.  Thử nghiệm kích thích cá linh ống 
(Cirrhinus jullieni) sinh sản bằng 
OVAPRIM 

Võ Thái Học 
LV 2871/2013 

2 
 
 

 

262.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá Chép 
Nhật (Cyprinus carpio) sinh sản bằng 172 - 
hidroxy 

Võ Đức Hiệp 
LV2757/2013 

1 

 

263.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá Chép 
phụng (Cyprinus carpio) bằng các liều 

Nguyễn Thị Bích Thi 
LV2756/2013 1 

 



lượng 17,20P 
264.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá dày 

(Channa lucius) bằng các loại kích thích tố 
khác nhau 

Trần Văn Bảo 
LV2753/2013 

1 

 

265.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá vàng 
(Carassius auratus) 17,20P và ương với các 
mật độ khác nhau 

Đặng Thị Ngọc Đan 
LV2743/2013 

1 

 

266.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá vồ đém 
(Pangasius larnaudii) bằng các liều lượng 
HCG 

Nguyễn Hữu Hùng 
LV2738/2013 

1 

 

267.  Thử nghiệm quy trình sản xuất cá bống cát 
(Glossogobius giuris) kho củ kiệu, ớt tươi 
đóng hộp 

Tống Thị Ly Ly 
LV 2903/2013 

2  

268.  Thử nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm cá 
linh (Cirrhinus jullieni) kho mắm đóng hộp 

Ngô Văn Vũ 
LV 2901/2013 

2  

269.  Thử nghiệm quy trình sản xuất tàu hủ ki 
cuộn chả cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) chiên 

Dương Quế Thanh 
LV2908/2013 

2  

270.  Thử nghiệm sản xuất cá lòng tong 
(Rasborinas paviana) tẩm bột chiên giòn 

Trần Công Bằng 
LV 2807/2013 

2  

271.  Thử nghiệm sản xuất chà bông tẩm đậu 
phộng từ cá bống cát (Glossogobius giuris) 

Trần Thị Nhí 
LV 2904/2013 

2  

272.  Thử nghiệm sản xuất chả cá mè 
vinh(Barbodes goniontus) tẩm bột chiên 
giòn 

Nguyễn Thị Cẩm 
Nhung 
LV 2907/2013 

2  

273.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá bống cát 
(Glossogobius giuris) ram nghệ 

Trần Diễm My 
LV 2895/2013 

2  

274.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá bống cát 
(Glossogobius sparsipapillus)  sốt tương 

Phạm Công Đoàn 
LV 2805/2013 

2  

275.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá mè vinh 
(Barbonymus gonionotus) sốt tương hộp 

Đinh Thanh Tú 
LV 2897/2013 

2  

276.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá trê lai 
(Clarias gariepinus x Clarids 
macrocephalus) cắt khúc sốt cà  

Ung Ngọc Nghĩa 
LV 2794/2013 

2  

277.  Thử nghiệm sản xuất mắm tôm chua từ tôm 
đất (Metapenaeus ensis) 

Trần Thủy Tiên 
LV 2899/2013 

2  

278.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá bạc má 
(Rastrelliger Kanagurta) sốt sa tế đóng hộp 

Trần Công Bằng 
LV2809/2013 

2  

279.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá điêu 
hồng (Oreochromis sp) fillet tẩm bột chiên 
giòn 

Nguyễn Thị Như 
LV 2900/2013 

2  

280.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá rô đồng Danh Cưởng 2  



(Anabas testudineus) thanh trùng xông khói LV2918/2013 
281.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá 

tra(Pangasianodon hypophthalmus) fillet 
cuộn rau củ xông khói 

Nguyễn Thị Kiểu 
LV 2915/2013 

2  

282.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus) sốt me 
đóng hộp 

Đàm Thị Mỹ Dung 
LV 2906/2013 

2  

283.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus) ngũ vị 

Nguyễn Đỗ Ý Hạnh 
LV 2917/2013 

2  

284.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm đồ hộp cá 
ngừ (Thunus tonggol) fillet sốt chua ngọt 
 

Nguyễn Nhật Long 
LV 2896/2013 
 

2 
 
 

 

285.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm đồ hộp cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus)  sốt 
chanh dây  

Đoàn Thị Ngọc 
LV 2797/2013 

2  

286.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm đồ hộp chả 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
nhân xúc xích sốt chua ngọt  

Nguyễn Thị Thùy Linh 
LV 2898/2013 

2  

287.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm mít nhồi chả 
cá thác lác (Notopterus notopterus) 

Võ Thị Kiều Chinh 
LV 2914/2013 

2  

288.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm mực tua 
(Octopus dollfusi) ngâm nước mắm. 

Hồ Văn Thạnh 
LV 2902/2013 

2  

289.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm ốc gạo 
(Natica tigrina) tẩm bột chiên giòn 

Phan Quang Vinh 
LV2916/2013 

2  

290.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm vẹm cờ 
(Cristaria bialata) tẩm bột chiên giòn 

Bùi Văn Tiền 
LV2811/2013 

2  

291.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá 
từ surimi cá tra (Pangasianodon 
hypophthlmus) 

Trần Thùy Linh 
LV 2909/2013 

2  

292.  Thử nghiệm ương cá dĩa (Symphysodon 
spp) bằng thức ăn tự chế  

Bùi Thị Huyền Trang 
LV 2859/2013 

2 
 
 

 

293.  Thực nghiệm nuôi cá bống tượng 
(Oxyeleotris marmotata) trong ao đất ở xã 
Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 
Liêu 

Phạm Hồng Thái 
LV2762/2013 

1 

 

294.  Thực nghiệm nuôi cá chình (Anguilla 
marmorata Quoy & Gaimard, 1824) trong 
ao đất ở huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 

Chung Tuấn Vũ 
LV2874/2013 

2 
 
 

 

295.  Thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa striata) 
trong bể lót bạt bằng thức ăn công nghiệp ở 
Vĩnh Long. 

Nguyễn Văn Nhàn 
LV2725/2013 

1 

 



296.  Thực nghiệm nuôi cá lóc(channa striata) 
bằng thức ăn viên công nghiệp trong bể lót 
bạt ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

Trần Thanh Sang 
LV2739/2013 

1 

 

297.  Thực nghiệm nuôi cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) tại thị trấn Châu Hưng, huyện 
Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Đoàn Hồng Nhã 
LV2742/2013 

1 

 

298.  Thực nghiệm nuôi cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) trong ao tại huyện Hồng Dân, 
tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Thanh Tú 
LV2740/2013 

1 

 

299.  Thực nghiệm nuôi cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) trong ao tại xã Châu Hưng A, 
huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Tuấn Phương 
LV2748/2013 

1 

 

300.  Thực nghiệm nuôi cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) xen canh trên ruộng lúa tại 
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Phạm Trường Lâm 
LV2734/2013 

1 

 

301.  Thực nghiệm nuôi ghép cá đồng trong 
ruộng lúa vùng đất phèn tại Long Mỹ, Hậu 
Giang 

Phạm Quý Phát 
LV2741/2013 

1 

 

302.  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá bống 
tượng (Oxyeleotris marmotata) tại xã Ninh 
Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Phạm Trung Can 
LV2761/2013 

1 

 

303.  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá lóc 
(Channa striata) trong giai đặt trong ao đất 
bằng thức ăn công nghiệp tại huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp 

Lê Hữu Lợi 
LV2744/2013 

1 

 

304.  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá lóc 
(Channa striata) trong giai đặt trong ao đất 
bằng thức ăn công nghiệp tại huyện Phong 
Điền, TP Cần Thơ 

Nguyễn Nhựt Cường 
LV2758/2013 

1 

 

305.  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá lóc 
(Channa striata) trong hệ thống bể hở và 
tuần hoàn 

Huỳnh Phương Thúy 
LV2755/2013 

1 

 

306.  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá lóc 
trong vèo đặt trong ao đất bằng thức ăn 
công nghiệp tại tỉnh Trà Vinh 

Cao Thị Thúy Hằng 
LV2733/2013 

1 

 

307.  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá thát lát 
còm (Chitala chitala) bằng các loại thức ăn 

Trần Hiền Huynh 
LV2736/2013 1 

 

308.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii de Man,1879) 
xen canh trong ruộng lúa ở huyện Vũng 
Liêm tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 
LV 2857/2013 

2 
 
 
 

 

309.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh Nguyễn Lê Quốc Huy 1  



(Macrobrachium rosenbergii) luân canh 
trên ruộng lúa tại xã Phú Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

LV2735/2013 

310.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) thâm canh 
trong ao đất tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 
Liêu. 

Danh Sầm Bách 
LV2754/2013 

1 

 

311.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) trong mương 
vườn dừa ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Văn Thẳng 
LV2750/2013 

1 

 

312.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) trong mương 
vườn dừa ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

Võ Hoàng Liêm Đức 
Tâm LV2747/2013 

1 

 

313.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) xen canh 
trong ruộng lúa tại huyện Hồng Dân, tỉnh 
Bạc Liêu 

Sơn Hồng Hoa 
LV2759/2013 

1 

 

314.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) xen canh 
trong ruộng lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh 
Bến Tre 

Lê Minh Hùng 
LV2760/2013 

1 

 

315.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh bán thâm 
canh trong ao đất tại Vĩnh Long 

Thái Thiên Tứ 
LV2745/2013 1 

 

316.  Thực nghiệm sinh sản nhân tạo cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus 
Sauvage,1878) ở công ty TNHH SXTMDV 
Thuận An (TAFISHCO) tỉnh An Giang 

Mai Văn Linh 
LV 2858/2013 

2 
 
 
 

 

317.  Thực nghiệm sinh sản và ương cá sặc rằn 
(Trichogaster pectoralis) tại xã Châu Hưng 
A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Hồ Hoài Hận 
LV2737/2013 

1 

 

318.  Thực nghiệm ương cá linh ống (Cirrhinus 
jullieni) trong ao đất ở Đồng Tháp 

Phan Ngọc Nhị 
LV 2870/2013 

2 
 

 

319.  Thực nghiệm ương giống cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus) ở công ty 
Thuận An tỉnh An Giang 

Trần Chí Hiếu 
LV2751/2013 

1 

 

320.  Thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi cá 
bống tượng (Oxyeleotris marmotata) trong 
ao đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

Phan Văn Trung 
LV2752/2013 

1 

 

321.  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 
hoạt động cảng cá Định An – Trà Vinh 

Nguyễn Thị Diễm 
Trinh 
LV 2816/2013 

2 
 
 

 

322.  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả Nguyễn Thùy Dương 2  



hoạt động xuất khẩu của công ty Hải Sản 
404 

LV 3057/2013  
 

323.  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 
xuất khẩu tại công ty CP xuất nhập khẩu 
thủy sản Càn Thơ- CASEMEX. 

Lê Thị Bé Nho 
LV3045/2013 

 

2 
 
 

 

324.  Tìm hiểu các yếu tố cấu thành năng lực 
cạnh tranh của công ty Cổ Phần Docifish 
tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Thị Diễm 
Trinh 
LV 3078/2013 

2 
 
 

 

325.  Tìm hiểu nhu cầu và giải pháp cho thị 
trường bảo hiểm tôm sú tại tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Thị Trúc 
Phương 
LV 3053/2013 

2 
 

326.  Tìm hiểu nhu cầu và giải pháp cho thị 
trường bảo hiểm trong nuôi tôm tại Trà 
Vinh 

Bùi Hoàng Tiến 
LV 3055/2013 

 

2 
 
 

 

327.  Tìm hiểu nhu cầu và giải pháp cho thị 
trường bảo hiểm trong nuôi tôm tại tỉnh Cà 
Mau 

Du Tú Khanh 
LV 3049/2013 

 

2 
 
 

 

328.  Tìm hiểu nhu cầu và giải pháp cho thị 
trường bảo hiểm trong nuôi tôm tại tỉnh Bến 
Tre 

Lâm Minh Thư 
LV 3050/2013 

 

2 
 
 

 

329.  Tìm hiểu nhu cầu và giải pháp cho thị 
trường bảo hiểm trong nuôi tôm tại Sóc 
Trăng 

Nguyễn Thị Huyền 
Trang 
LV 3056/2013 

2 
 
 

 

330.  Tối ưu hóa phương pháp phân tích và đánh 
giá tồn lưu 3 loại thuốc bảo vệ thực vật 
(Trifluralin, Dichlovos và Quinalphos) trong 
sản phẩm thủy sản 
 

Nguyễn Thanh Phong  
LV 2795/2013 
 
 

2 
 
 
 
 

 

331.  Ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Penaeus 
vanamei) trong hệ thống tuần hoàn với các 
mật độ khác nhau 

Trần Đặng Thái Duy 
LV 2920/2013 
 

2 
 
 

 

332.  Xác định độ mặn và mật độ thích hợp nuôi 
sinh khối copepoda Schmackeria dubia 

Liên Trường Đăng 
Khoa 
LV 2866/2013  

2  

333.  Xác định nhu cầu protein của cá thát lát còm 
(Chitala chitala) cỡ cá lớn hơn 400 g 

Đặng Văn Khanh 
LV2768/2013 1 

 

334.  Xác định thành phần loài cá của các kiểu sử 
dụng đất nông nghiệp ở thành phố Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Bồ Kim Hạnh 
LV 2837/2013 

2 
 
 

 

335.  Xác định thành phần loài cá thuộc các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long 

Bùi Thị Ngọc Mơ 
LV 2833/2013 

 

2 
 
 

 



336.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp thuộc Thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Trần Thị Ăm ma ra 
LV 2841/2013 

2 
 
 

 

337.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Bình Tân, 
Tỉnh Vĩnh Long 

Đoàn Văn Út 
LV 2830/2013 

 
2 

 

338.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp thuộc huyện Vũng 
Liêm, Tỉnh Vĩnh Long 

Hồ Hồng Ngọc 
LV 2852/2013 

 

2 
 
 

 

339.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Trà Ôn, 
tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Hồng Ngọc 
LV 2839/2013 

2 
 
 

 

340.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang. 

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 
LV 2828/2013 
 

2 
 
 
 

 

341.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp  thuộc huyện 
Phong Điền, TP Cần Thơ. 

Nguyễn Thị Trúc Linh 
LV 2847/2013 

 

2 
 
 

 

342.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp  thuộc huyện Long 
Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 

Tạ Văn Thiếu 
LV 2821/2013 
 

2 
 
 

 

343.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp ở Thị xã Bình 
Minh, Tỉnh Vĩnh Long 

Trần Thị Quế Châu 
LV 2838/2013 
 

 

2 
 
 
 

 

344.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp thuộc huyện Mang 
Thít, Tỉnh Vĩnh Long 

Võ Thành Luân 
LV 2851/2013 

 

2 
 
 

 

345.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp thuộc quận Ô 
Môn, TP Cần Thơ. 

Đinh Thị Thảo 
LV  3090/2013 

 

1  

346.  Xác định thành phần loài cá trong các kiểu 
sử dụng đất ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Nguyễn Phát Nghiệp 
LV 2829/2013 

2 
 

 

347.  Xác định thành phần loài và một  số đặc 
điểm sinh học của cá bống cát 
(Glossogobius giuris (Hamilton,1822))và cá 
bống sao (Boleophthalmus boddarti 
Pallas,1770)phân bố vùng ven biển Trần 
Đề-Tỉnh Sóc Trăng  

Trần Phước Hậu 
LV 2843/2013 

 

2 
 
 
 
 

 

348.  Xác định thành phần loài và một số đặc 
điểm sinh học cá mè vinh Barbonymus 

Nguyễn Thiên Thanh 
LV 2842/2013 

2 
 

 



gonionotus (Bleeker,1849) và cá chốt sọc 
Mystus mystisetus Roberts,1992 tại huyện 
Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ  

  
 
 

349.  Xác định thành phần loài và một số đặc 
điểm sinh học của cá bống cát 
(Glossogobius giuris (Hamilton,1822)) và 
cá bống trứng (Eleotris melanosoma 
Bleeker,1853) phân bố ở huyện Châu 
Thành, Tỉnh Hậu Giang  

Lý Phương Thảo 
LV 2854/2013 

 

2 
 
 
 
 
 

 

350.  Xây dựng qui trình chế biến khô cá chốt 
(Mystus mysticetus) xay tẩm gia vị 
 

Phan Việt Hùng  
LV 2989/2013 
 

2 
 
 

 

351.  Xây dựng qui trình sản xuất cá chỉ vàng 
(Selaroides leptolepis) xẻ bướm tẩm bột 
chiên xù 

Đỗ Thị Thúy Hằng  
LV 2986/2013 
 

2 
 
 

 

352.  Xây dựng quy trình sản xuất đồ hột cá tra 
(Pangasianodon hypophthlmus) sốt cà ri cay  

Lê Văn Vệ 
LV 2990/2013 

2  

353.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bánh 
cá cơm (Corica sorbonna) tẩm bột chiên xù 

Nguyễn Thị Thanh 
Thúy 
LV2985/2013 

2  

354.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
chép (Cyprinus carpio) thanh trùng xông 
khói 

Nguyễn Ngọc Khan 
LV 2987/2013 

2  

355.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm chạo 
cá rô phi (Oreochromis niloticus)tẩm bột 
chiên xù 

Phạm Thị Nguyệt 
LV 2988/2013 

2  

356.  Khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi 
khuẩn Edward siella ictaluri gây bệnh gan thận 
mủ trên cá tra (Pangasinodon hypophalmus) 

Nguyễn Trường Phát  
LV 3263, 3264/2013 2 

 

357.  Khảo sát sự kháng thuốc khánh sinh của mầm 
vi khuẩn trên cá lóc (Channa striata, Block 
1793) 

Nguyễn Văn Út 
LV 3257,3258/2013 2 

 

358.  Khảo sát tình hình xuất hiện một số bệnh truyền 
nhiễm trên cá bống mú (Epinephelus sp.) ở 
quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên 
Giang 

Phạm Minh Nghĩa  
LV 3261, 3262/2013 2 

 

359.  Khảo sát tình hình xuất hiện một số bệnh truyền 
nhiễm trên cá bóp Rachycentron canadum 
(Linaeus, 1766) ở quần đảo Nam Du, huyện 
Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang 

La Quốc Triệu  
LV 3265, 3266/2013 2 

 

360.  Nghiên cứu một số loại thảo dược phòng bệnh 
vi khuẩn Aeromnas hydrophila trên cá that lát 
còm (Chitala Chitala) 

Phạm Minh Khá 
LV3255,3256/2013 2 

 

361.  Nghiên cứu một số loại thao dược phòng bệnh Lê Thị Như Ngọc  2  



vi khuẩn Streptococcus sp. Trên cá rô (Anabas 
testudineus) 

LV 3259, 3260/2013  

362.  Ảnh hưởng của dịch chiết cá hồi lên sự tăng 
trưởng và thanh phần hóa học của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn 
giống 

Trương T Mai Ngân 
LV3439/2013 01 

 

363.  Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt tính 
enzyme tiêu hóa của cá lóc (Channa striata) 

Lê Văn Trí Sỹ 
LV3438/2013 01  

364.  Ảnh hưởng của fructo- oligosacchride lên 
một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra giống 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Võ Văn Đạo 
LV3437/2013 01 

 

365.  Ảnh hưởng của fructo- oligosacchride lên 
sự tăng trưởng cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) (Sauvage 1878) 

Trần Thị Bích Thuận 
LV3436/2013 01 

 

366.  Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng của 
cá rô đồng (Anabas testudineus) 

Trần Văn Tuấn 
LV3435/2013 01  

367.  Khảo sát qui trình công nghệ sản xut sản 
phẩm tôm nobashi và hệ thống xử lý nước 
thải tại công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta-
Fimex Việt Nam 

Diệp Xuân Trang 
LV3416/2013 01 

 

368.  Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất sản 
phẩm tôm PTO đông IQF và các phương 
pháp kiểm tra nguyên liệu đầu vào  tại công 
ty CPTS Cà Mau Seaprimexco 

Nguyễn Văn Bé 
LV 3412/2013 01 

 

369.  Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống 
quản lý chất lượng cho sản phẩm tôm thẻ 
PTO(Litopenaeus vannamei) đông IQF tại 
xí nghiệp An Phú - Sóc Trăng 

Thạch Sang 
LV3411/2013 01 

 

370.  Khảo sát quy trình công nghệ và thiết bị sản 
xuất sản phẩm tôm nobashi đông IQF tại 
công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần 
Thơ 

Huỳnh Quốc Thịnh 
LV3415/2013 01 

 

371.  Khảo sát quy trình sản xuất và xác định định 
mức tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus 
vannamei) lột PD đông Block tại công ty cô 
phần thủy sản Stapimex Sóc Trăng 

Thạch Thanh Tâm 
LV3409/ 2013 
 

01 

 

372.  
Khảo sát  quy trình và hệ thống thiết bị đối 
với sản phẩm cá tra fillet đông IQF  của 
Công Ty  Thủy Sản Trường Nguyên 

Thạch Thị Cha Rê Da 
LV3410/2013 
 

01 

 

373.  Kích thích lươn đồng (Monopteterus albus) 
sinh sản bằng các loại kích thích tố HCG, 
LH-RHa, SUPERFACT 

Trần Thanh Long 
LV3413/2013 01 

 



374.  Nghiên cứu qui trình sản phẩm đồ hộp chả 
cá mè trắng(Hypophthalmichthy sharmandi) 
sốt xí muội 

Phạm Phong Phú 
LV3420/2013 01 

 

375.  Nghiên cứu quy trình sản xuất chả cá điêu 
hồng ( Oreochomis sp) trộn thịt, nấm 

Ngô Phượng Thành 
LV3422/2013 01  

376.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cá lù đù 
(Argyrosomus argentatus) tẩm gia vị xông 
khói 

Phạm Văn Nguyện 
LV3421/2013 01 

 

377.  Thử nghiệm chế biến sản phẩm cá lóc 
(Channa striata) fillet tẩm bột chiên giòn. 

Đinh Thị Mỹ Nhiên 
LV3424/2013 01  

378.  Thử nghiệm sản xuất khô cá lưỡi trâu 
(Cynoglossus robustus) tẩm gia vị 

Nguyễn Thị Như Ý 
LV3425/2013 01  

379.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá chai 
(Platycephalus indicus) tẩm gia vị xông 
khói 

Hà Thị Thanh Dung 
LV3427/2013 01 

 

380.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá điêu 
hồng  
(Oreochomis sp) sốt tương hột đóng hộp 

Thạch Thị Ngọc Đào 
LV3428/2013 01 

 

381.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá ngừ 
(Thunnus tonggol) fillet tẩm gia vị xông 
khói. 

Nguyễn T Trúc Linh 
LV3423/2013 01 

 

382.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm Hến 
(Cyrena sumatrensis) tẩm bột chiên giòn 

Trịnh Quốc Cường 
LV3426/2013 01  

383.  Xác định ảnh hưởng của nitrite lên một số 
chỉ tiêu huyết học của lươn đồng 
(Monopteterus albus) 

Hồ Thị Bích Ngân 
LV3395/2013 01 

 

384.  Qui trình sản xuất sản phẩm cá bống cát 
(Glossgobius giuris)tẩm gia vị xông khói. 

Nguyễn Võ Ngọc Nhi 
LV3418/2013 01  

385.  Xây dựng qui trình sản xuất sản phẩm cá trê 
vàng (Clarias sp)tẩm bột chiên giòn. 

Hồ Văn Lợi 
LV3397/2013 01  

386.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bánh 
tép bạc (Fenneropenaeus merguiensis) 
chiên giòn. 

Trương Hoài Thế 
LV3400/2013 01 

 

387.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
bống trứng (Pseudogobiopsis oligactis) kho 
tiêu đóng hộp 

Phạm Hồng Khanh 
LV3405/2013 01 

 

388.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
chạch (Migurnus anguilicaudtuy)sốt cà ri 
đóng hộp 

Phạm Ngọc Chất 
LV3399/2013 01 

 

389.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
chim trắng (Colossoma brachypomum)thanh 
trùng xông khói 

Sơn Sô Phia 
LV 3402/2013 01 

 



390.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
kèo (Pseudapocryptes elongatus) tẩm bột 
chiên giòn. 

Lâm Thị Sa Phôl 
LV3394/2013 01 

 

391.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet một 
nắng tẩm gia vị xông khói 

Nguyễn Quốc Văn  
 LV 3407/2013 01 

 

392.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) cắt sợi 
tẩm bột chiên giòn 

Thị Thu Hiền 
LV3406/2013 01 

 

393.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm chả 
giò cá điêu hồng trộn mít 

Nguyễn T Hồng Trang 
LV3401/2013 01  

394.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm chả 
giò rế cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
chiên 

Phan Văn Đông  
LV3396/2013 01 

 

395.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm đồ 
hộp chả cá điêu hồng ( Oreochomis sp)  sốt 
xí muội. 

Nguyễn T Kiều 
Phương 
LV3408/2013 

01 
 

396.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm khô 
cá ngân (Atule mate) tẩm gia vị. 

Lâm Húa 
LV3414/ 2013 01  

397.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm khô 
lươn(Monopteterus albus) tẩm gia vị. 

Lê Nguyễn Anh Khoa 
LV3404/2013 01  

398.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mực 
ống (Loligo chinensis Gray)dồn thịt bảo 
quản lạnh. 

Trần Xuân My 
LV3403/2013 01 

 

399.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm xá 
xíu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Lưu Huyền Trang 
LV 3398/2013 01  

400.  Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra 
fillet đông Block và hệ thống xử lý nước 
thải tại công ty TNHH thủy sản Trường 
Nguyên 

Chau Tưa 
LV3417/2013 01 

 

401.  Ảnh hưởng của khoáng đa lượng P-K-Mg 
lên chu kỳ lột xác của thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) ở các giai đoạn 
khác nhau khi nuôi trong môi trường có độ 
mặn thấp 

Bùi Đoàn Luân 
LV5674/2013 01 

 

 
Tổng cộng:  401 nhan/ 685 quyển 
 


